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DÂU CÂU – VĂN TẢ NGƯỜI
I. Hệ thông hóa kiến thức trọng tâm
1. Các dấu câu
	STT
	Dấu câu
	Tác dụng

	1
	Dấu chấm
	- Kết thúc câu kể.

	2
	Dấu chấm hỏi
	- Kết thúc câu hỏi.

	3
	Dấu chấm than
	- Kết thúc câu cảm và câu khiến.

	4
	Dấu hai chấm
	- Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói trực tiếp của nhân vật.
- Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

	5
	Dấu ngoặc kép
	- Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc người nào đó.
- Đánh dấu những từ ngữ được hiểu với ý nghĩa đặc biệt.

	6
	Dấu gạch ngang
	- Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.
- Đánh dấu phần chú thích.
- Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

	7
	Dấu phẩy
	- Ngăn cách các bộ phận giữ cùng chức vụ trong câu.
- Ngăn cách TN với CN và VN.
- Ngăn cách các vế trong câu ghép.



2. Văn tả người
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II. Bài tập
 Bài 1: Điền dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu hỏi chấm và dấu chấm than thích hợp vào □ trong đoạn văn sau :
     Sân ga ồn ào □  nhộn nhịp □ đoàn tàu đã đến □
     □ Bố ơi □ bố đã nhìn thấy mẹ chưa □
     □ Đi lại gần nữa đi □ con □
     □ A □ mẹ đã xuống kia rồi □
Bài 2: Tách đoạn văn sau ra thành nhiều câu đơn . Chép lại đoạn văn và điền dấu câu thích hợp . Nhớ viết hoa và xuống dòng cho đúng:
Dê Trắng vào rừng tìm lá non bỗng gặp Sói Sói quát Dê kia mi đi đâu Dê Trắng run rẩy tôi đi tìm lá non trên đầu mi có cái gì thế đầu tôi có sừng tim mi thế nào tim tôi đang run sợ...   
Bài 3 : Hãy chữa lại các dấu câu dùng sai trong các câu sau :
     a, Con tìm xem quyển truyện để ở đâu?
     b, Mẹ hỏi tôi có thích đi chợ cùng mẹ không ?
     c, Con chim còn đậu ở trên cây hay không mà tôi cũng không biết ?
     d, Đồng hồ chỉ 5 hay 6 giờ.         
Bài 4: Điền dấu hai chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của dấu hai chấm trong câu đó:
     a, Trần Thủ độ bảo người ấy
     -  Ngươi có phu nhân xin cho làm chức câu đương , không thể ví như những câu đương khác . Vì vậy , phảichặt một ngón chân để phân biệt .
      b, Người từ khắp cá nơi đổ về sân đình xem hội có người từ các làng xung quanh đến , có những người xa quê đi làm ăn  nay trở về, có người ở tận Hà Nội cũng lên xem.
Bài 5 : Cho dấu ngoặc kép, dấu phẩy, dấu hai chấm và dấu ba chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau:
     Lớp chúng tôi tổ chức cuộc bình chọn Người giàu có nhất. Đoạt danh hiệu trong cuộc thi này là cậu  Long . Cậu ta có cả một gia tài khổng lồ về các loại sách sách bách khoa tri thức học sinh từ điển Tiếng Anh  sách bài tập toán và Tiếng Việt sách dạy chơi cờ vua sách dạy tập y-o-ga sách dạy chơi đàn oóc
Bài 6: Trong gia đình em, ai cũng là người yêu thương em hết mực. Em hãy miêu tả lại một người mà em yêu quý nhất.
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Bai VAN té ngudi thudng c6 ba phén :
1. M& bai : Gi6i thiéu ngudi dinh ta.
2. Than bai :

a) T4 ngoai hinh (d4c diém ndi bat v& t4m véc, céch an mac,
khuén mat, méi téc, cap mét, ham rang,...).

b) Té tinh tinh, hoat ddng (i ndi, cir chi, théi quen, céch cu xir
Véi ngudi khac,...).

3. K&t bai : Néu cam nghi vé ngudi dugc ta.




